CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9 NĂM HỌC 2024-2025 – LỚP 5T4
TUẦN 1:
1. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	





Nhánh 1
“Xích đu”


	Ngày 2/9/2024
Nghỉ lễ
	Ngày 3/9/2024
Nghỉ lễ
	Ngày 4/9/2024
Nghỉ lễ
	Ngày 5/9/2024
Nghỉ lễ
	Ngày 6/9/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH 
- Vẽ chiếc xích đu

	Ngày 7/9/2024
Lĩnh vực: PTNT
[bookmark: _Hlk176071211]Tên HĐH:  Trò chơi với số 5
- TC: Chơi cờ xúc xắc, cờ bắn bi, tô nối số lượng 5.

	
	Ngày 9/9/2024
Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH:
Hát: Em chơi xích đu
	Ngày 10/9/2024
Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: 
 KCTN: Chiếc xích đu màu đỏ 
	Ngày 11/9/2024
Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi  khuỵu gối.          
	Ngày 12/9/2024
Lĩnh vực: PTNN
· Tên HĐH:  DTĐTT: Chiếc xích đu
	Ngày 13/9/2024
Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Nặn đồ chơi tặng bạn

	Ngày 14/9/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá xích đu


2. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	  Thứ 6
	Thứ 7

	






Nhánh 1
“Xích đu”
	Ngày 2/9/2024
Nghỉ lễ
	Ngày 3/9/2024
Nghỉ lễ
	Ngày 4/9/2024
Nghỉ lễ
	Ngày 5/9/2024
Nghỉ lễ
	Ngày 6/9/2024
Quan sát thảo luận về công dụng của chiếc xích đu
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
KVC2
	Ngày 7/9/2024
 Bé tập đội hình đội ngũ
TCVĐ: - Thi đi nhanh
KVC3

	
	Ngày 9/9/2024
QS giờ chơi và nói được: Không leo trèo cây, ban công
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
KVC4
	Ngày 10/9/2024
Quan sát thảo luận về đặc điểm của chiếc xích đu
-TCVĐ:  Ném bóng vào rổ
KVC5
	Ngày 11/9/2024
Đứng một chân, giữ thẳng người trong 10 giây
-TCVĐ: Đuổi bắt cô giáo
KVC6
	Ngày 12/9/2024
Quan sát thời tiết
TCVĐ: Xi ba khoai,
KVC1
	Ngày 13/9/2024
Quan sát đồ chơi ngoài trời
TCVĐ: Rồng rắn lên mây,
KVC2
	Ngày 14/9/2024
Quan sát sự chuyển động của xích đu
TCVĐ:  Kéo co
KVC3


3. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	


Nhánh 1
	Ngày 2/9/2024

	Ngày 3/9/2024

	Ngày 4/9/2024

	Ngày 5/9/2024

	Ngày 6/9/2024

	Ngày 7/9/2024


	
	
	
	
	
	Nghe: Thơ: Chiếc xích đu .
	Tập  kể lại truyện: Chiếc xích đu màu đỏ

	
	Ngày 9/9/2024
	Ngày 10/9/2024
	Ngày 11/9/2024
	Ngày 12/9/2024
	Ngày 13/9/2024
	Ngày 14/9/2024

	
	TC: Phân loại hành vi đúng - sai khi sử dụng đồ dùng.
	An toàn trong trường mầm non.
	Vẽ thiết kế xích đu.
	Trưng bày sản phẩm: xích đu
	Kỹ năng sử dụng đồ chơi an toàn
	- Liên hoan VN. 
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.



TUẦN 2:
1. Hoạt động học
	
Nhánh 2 “Đèn ông sao”

	Ngày 16/9/2024
Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Đi trên ván kê dốc (dài 2,5m, rộng 0,3m) một đầu kê cao 0,3m.
	Ngày 17/9/2024
Lĩnh vực: PTNN
[bookmark: _Hlk176977263]-Tên HĐH : Làm quen chữ cái  o, ô, ơ
	Ngày 18/9/2024
Lĩnh vực: PTNT
[bookmark: _Hlk176979696][bookmark: _Hlk176977277]-Tên HĐH: Gộp/tách 5 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	Ngày19/9/2024
Lĩnh vực: PTTM
[bookmark: _Hlk176977292]-Tên HĐH: Làm đèn ông sao (EDP)
	Ngày 20/9/2024
Lĩnh vực: PTNN
[bookmark: _Hlk176977307]-Tên HĐH: Đèn ông sao

	Ngày 21/9/2024
Lĩnh vực: PTTM
[bookmark: _Hlk176977394][bookmark: _Hlk176981337]-Tên HĐH: Dạy hát: Rước đèn tháng 8



2. Hoạt động ngoài trời
	[bookmark: _Hlk114732055]Nhánh 2 “Đèn ông sao”
	Ngày 16/9/2024
[bookmark: _Hlk176977472]Quan sát 5 cánh đèn ông sao.
[bookmark: _Hlk176977561]TCVĐ: Rước đèn
KVC4
	Ngày 17/9/2024
[bookmark: _Hlk176977491]Quan sát thời tiết
[bookmark: _Hlk176977571]TCVĐ: Kiểm chúa la
KVC5
	Ngày 18/9/2024
[bookmark: _Hlk176977503]Khảo sát chất liệu làm đèn ông sao
[bookmark: _Hlk176977589]TCVĐ: Múa lân
KVC6
	 Ngày 19/9/2024
[bookmark: _Hlk176977520]Quan sát rước đèn Trung Thu
[bookmark: _Hlk176977600]TCVĐ: Mèo đuổi chuột
KVC1
	Ngày 20/9/2024
[bookmark: _Hlk176977533]Quan sát bồn hoa lớp 5T4
[bookmark: _Hlk176977610]TCVĐ: Ném bóng vào rổ
KVC2
	Ngày 21/9/2024
[bookmark: _Hlk176977546]QS các đồ chơi ngày tết trung thu, 
[bookmark: _Hlk176977620]TCVĐ: Xi ba khoai
KVC3


3. Hoạt động chiều
	Nhánh 2
	Ngày 16/9/2024
Trò chuyện, quan sát, hướng dẫn trẻ chế biến món canh củ, súp thịt bò
	Ngày 17/9/2024
Nhảy dân vũ “Rửa tay”
	Ngày 18/9/2024
Tìm hiểu về ngày tết trung thu
	 Ngày 19/9/2024
Tập  kể lại truyện: sự tích đèn ông sao
	Ngày 20/9/2024
VĐM:  Rước đèn dưới ánh trăng,
	Ngày 21/9/2024
Vẽ thiết kế đèn ông sao.



TUẦN 3:
1. Hoạt động học
	
Nhánh 3 “An toàn khi sử dụng đồ chơi”

	Ngày 23/9/2024
Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH:: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Ngày 24/9/2024
Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: DTĐTT:Bé nhớ an toàn
	Ngày 25/9/2024
Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: So sánh 3 nhóm đối tượng có kích thước khác nhau và sử dụng các từ  cao nhất- thấp hơn- thấp nhất bé với các bạn
	Ngày 26/9/2024
Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: Vẽ đồ dùng không an toàn,
	Ngày 27/9/2024
Lĩnh vực: PTCKNXH
-Tên HĐH: Kỹ năng sử dụng đồ chơi an toàn
 
	Ngày 28/9/2024
Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: VĐTN: Thế giới đồ chơi



2. Hoạt động ngoài trời
	
Nhánh 3
“An toàn khi sử dụng đồ chơi”
	Ngày 23/9/2024
HĐNT: Bé tập đội hình đội ngũ
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
KVC4

	Ngày 24/9/2024
HĐNT: Khi bạn chơi xích đu không được đứng phía trước hoặc sau bạn, nói nếu không xếp hàng chờ tới lượt mình dun đẩy nhau là ngã,…
TCVĐ: Kéo co
KVC5
	Ngày 25/9/2024
HĐNT: Quan sát đồ chơi ngoài trời. đặc điểm của đồ dùng đồ chơi an toàn và không an toàn trong trường lớp mầm non.
TCVĐ: Kiểm chúa la
KVC6
	Ngày 26/9/2024
- HĐNT: Trò chuyện an toàn khi sử dụng đồ chơi
TCVĐ:Xi ba khoai
KVC1
	Ngày 27/9/2024
HĐNT: Quan sát, trò chuyện các biểu hiện của trẻ
- Cãi nhau và làm lành
TCVĐ: Đuổi bắt cô giáo
KVC2
	Ngày 28/9/2024
HĐNT:Quan sát thời tiết
TCVĐ: Thi đi nhanh
KVC3


3. Hoạt động chiều
	Nhánh 3
	Ngày 23/9/2024
Trò chuyện, quan sát, hướng dẫn trẻ sơ cứu ban đầu khi bị gãy xương
	Ngày 24/9/2024
Dạy trẻ sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách.
	Ngày 25/9/2024
Ôn so sánh thêm bớt trong phạm vi 5
TC: Ai gắn đúng
	Ngày 26/9/2024
Tập kể lại chuyện: giấc mơ kỳ lạ
	Ngày 27/9/2024
Dạy trẻ một số kỹ năng khi sử dụng đồ chơi
	Ngày 28/9/2024
- Liên hoan VN. 
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần




